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Dự thảo

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp                                                    trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh                                        theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên

[bookmark: loai_1_name]Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2025; Sở Công Thương đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 56, Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương: “Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;”.
- Theo Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 25 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Theo Báo cáo số 3338/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành (phụ lục II). “Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên” là văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh do sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều sở, ngành, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã được hợp nhất, sáp nhập và điều chỉnh phạm vi chức năng, nhiệm vụ; sau khi sắp xếp, các cơ quan không còn tổ chức thanh tra thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước. 
Trên cơ sở đó, việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết, đảm bảo trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành văn bản 
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, thống nhất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Quyết định ban hành Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của mỗi cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, đơn vị.
Quyết định ban hành phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của pháp luật.
Việc ban hành Quy chế phải đảm bảo chất lượng, bám sát các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2025; thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương đã triển khai các công việc sau:
- Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Quyết định số 2059/QĐ-SCT ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Sở Công Thương). 
- Rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định có liên quan đến dự thảo Quyết định. 
- Xây dựng dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo quy chế.
- Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan bằng văn bản. Đồng thời đăng tải: dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo quy chế trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương.
- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức đơn vị, địa phương, đồng thời gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định.
- Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
	IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi đều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm  phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (gọi chung là cơ quan) trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Các nội dung khác không nêu trong Quy định này, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây viết tắt là Nghị định số 40/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
1.2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
2. Bố cục của Dự thảo 
Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 03 Chương, 22 điều với kết cấu như sau:
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Điều 3. Nội dung phối hợp
Điều 4. Phương thức phối hợp
Chương II: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Điều 5. Trách nhiệm chung
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Điều 14. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Điện Biên
Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước khu vực III
Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều 18: Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan khác
Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Chế độ báo cáo
Điều 22: Tổ chức thực hiện 
	3. Nội dung cơ bản 
- Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật, cung cấp, trao đổi thông tin, nội dung chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra, giám sát kinh doanh theo phương phức đa cấp theo quy định của pháp luật. Giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các ngành, địa phương và các tài liệu liên quan)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
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